
     TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

      TRƯỜNG CHÍNH TRỊ    

 *     Bình Phước, ngày       tháng  8  năm 2023                  

   Số        -QĐ/TCT                                       

 

QUYẾT ĐỊNH 

mở Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ thuộc diện 

 ban thường vụ huyện ủy và tương đương quản lý (Đối tượng 4) năm 2023 

(Lớp thứ nhất) 

----- 

Căn cứ Quy định số 09-QĐi/TW ngày 13/11/2018 của Ban Bí thư Trung 

ương Đảng quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

Căn cứ Quy chế quản lý hoạt động bồi dưỡng (Ban hành kèm theo Quyết định 

số 6468-QĐ/HVCTQG ngày 30/9/2019 của Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia 

Hồ Chí Minh);  

Căn cứ Kế hoạch số 159-KH/TU ngày 12/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2023; 

Căn cứ Quyết định số 1102-QĐ/BTCTU ngày 10/8/2023 của Ban Tổ chức 

Tỉnh ủy về cử cán bộ tham gia bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ thuộc 

diện ban thường vụ huyện ủy và tương đương quản lý (đối tượng 4) năm 2023; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý đào tạo, nghiên cứu khoa học, 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CHÍNH TRỊ 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Mở Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ thuộc diện 

ban thường vụ huyện ủy và tương đương quản lý (Đối tượng 4) năm 2023 (Lớp thứ 

nhất). Cụ thể như sau: 

- Số lượng: 87 học viên (có danh sách kèm theo). 

- Thời gian học: Từ ngày 22/8 đến ngày   29/8/2023. 

- Chương trình học: thực hiện theo Quyết định số 1979-QĐ/HVCTQG ngày 

19/5/2021 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về ban hành 

chương trinh bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện ban thường vụ 

huyện ủy, quận ủy, thị ủy, thành ủy thuộc tỉnh và tương đương quản lý (đối tượng 4).   

Điều 2. Các ông (bà): Trưởng phòng Quản lý đào tạo, nghiên cứu khoa học, 

Trưởng các phòng, khoa, các cơ quan, đơn vị có liên quan và học viên có tên trong 

danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Nơi nhận:  K/T HIỆU TRƯỞNG  

- Ban Giám hiệu,  PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

- Như Điều 2,  

- Lưu VT; QLĐT, NCKH.   

 

 ThS. Đỗ Tất Thành 
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 TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 TRƯỜNG CHÍNH TRỊ 

 *  

DANH SÁCH 

Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ diện 

 ban thường vụ huyện ủy và tương đương quản lý (Đối tượng 4) năm 2023 

(Lớp thứ nhất) 

 (Kèm theo Quyết định số       -QĐ/TCT ngày     tháng 8 năm 2023 

của Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Bình Phước)  
----- 

STT Họ và tên  
Năm  

sinh 
Đơn vị công tác 

Điện thoại 

liên hệ 

1.   Trịnh Đình   Yên 02/09/1970 
Nông trường Bình Thắng, Công ty 

TNHH MTV Cao su  Phú Riềng 
0989.809.679 

2.   Phạm Xuân  Hải  11/05/1981 
Nông trường Bình Thắng, Công ty 

TNHH MTV Cao su Phú Riềng 
0332.491.277 

3.   Trần Mai  Thành  22/09/1985 
Nông trường Bình Thắng, Công ty 

TNHH MTV Cao su Phú Riềng 
0972.504.415 

4.   Hồ Thị   Yến 21/12/1968 

Nông trường Bình Thắng, Công ty 

TNHH MTV TNHH MTV Cao su 

Phú Riềng 

0986.841.875 

5.   Trần Hữu   Phong 15/02/1982 
Nông trường Bình Thắng, Công ty 

TNHH MTV Cao su Phú Riềng  
0971.737.009 

6.  Nguyễn Hữu  Toàn 10/9/1970 
Nông trường Đa Kia, Công ty TNHH 

MTV Cao su Phú Riềng 
0973.767.567 

7.  Trần Văn  Thanh 20/1/1970 
Nông trường Đa Kia, Công ty TNHH 

MTV Cao su Phú Riềng 
0978.242.912 

8.  Thân Tuấn  Nam 08/1/1982 
Nông trường Đa Kia, Công ty TNHH 

MTV Cao su Phú Riềng 
0977.109.248 

9.  Phan Thị  Hồng 11/10/1983 
Nông trường Đa Kia, Công ty TNHH 

MTV Cao su Phú Riềng 
0968.651.593 

10.  Trịnh Đăng  Thạnh 15/6/1972 
Nông trường Long Bình, Công ty 

TNHH MTV Cao su Phú Riềng 
0918.638.787 

11.  Thiều Thị  Oanh 14/6/1988 
Nông trường Long Bình, Công ty 

TNHH MTV Cao su Phú Riềng 
0966.878.722 

12.  Lê Thị  Nụ 12/9/1969 
Nông trường Long Bình, Công ty 

TNHH MTV Cao su Phú Riềng 
0946.120.939 

13.  Trần Trọng  Hùng 10/10/1965 
Nông trường Long Hưng, Công ty 

TNHH MTV Cao su Phú Riềng 
0918.687.609 

14.  Bùi Viết  Cường 17/09/1983 
Nông trường Long Hưng, Công ty 

TNHH MTV Cao su Phú Riềng 
0976645775 

15.  Vũ Văn  Học 02/07/1970 
Nông trường Long Hưng, Công ty 

TNHH MTV Cao su Phú Riềng 
0394288559 

16.  Nguyễn Văn  Hoan 20/01/1986 
Nông trường Long Hưng, Công ty 

TNHH MTV Cao su Phú Riềng 
0979790490 

17.  Phan Đình  Thàng 05/03/1969 
Nông trường Long Hưng, Công ty 

TNHH MTV Cao su Phú Riềng 
0984188898 

18.  Nguyễn Đức  Nhuận 30/08/1970 
Nông trường Long Hưng, Công ty 

TNHH MTV Cao su Phú Riềng 
0968838230 

19.  Lê Đình  Thiện 10/06/1974 Văn phòng Thị ủy Phước Long 0976644966 
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STT Họ và tên  
Năm  

sinh 
Đơn vị công tác 

Điện thoại 

liên hệ 

20.  Cao Thị Phong  Lan 23/07/1981 UBKT Thị ủy Phước Long 0933222369 

21.  Cao Trúc  Chi 30/06/1988 Thị đoàn Phước Long 0933314153 

22.  Bùi Thị  Hằng 06/04/1978 Phòng Nội vụ Phước Long 0982755415 

23.  Ngô Thị Minh  Đông 25/07/1969 Phòng GD-ĐT Phước Long 0943788636 

24.  Đặng Ngọc  Hùng 17/07/1974 Công an huyện Bù Đăng 0971.790.979 

25.  Vũ Thế  Vinh 01/11/1980 Văn phòng Huyện ủy Bù Đăng 0932.329.229 

26.  Phan Văn  Viễn 13/05/1974 Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bù Đăng 0983.971.315 

27.  Nguyễn Mạnh  Sỹ 27/07/1972 Hội Nông dân huyện Bù Đăng 0918.197.667 

28.  Nguyễn Văn  Phát 25/08/1979 Phòng GD&ĐT Bù Đăng 0989.120.210 

29.  Lê Đức  Tú 01/10/1975 Xã Đoàn Kết Bù Đăng 0849.862.567 

30.  Trần Minh  Hiểu 22/11/1973 Trung tâm DVNN huyện Bù Đăng 0919.352.453 

31.  Hoàng Quốc  Việt 26/06/1982 Ngân hàng CSXH huyện Bù Đăng 0969.505.202 

32.  Nguyễn Tiến  Thông 10/08/1976 Phòng GD&ĐT Bù Đăng 0918.947.021 

33.  Nguyễn Văn  Huệ 17/10/1972 Tòa án Nhân dân huyện Bù Đăng 0977.578.008 

34.  Dương Đức  Chinh 05/12/1979 Chi cục THADS huyện Bù Đăng 0905.415.119 

35.  Lê Công  Tráng 23/04/1970 Ban Tổ chức Huyện ủy Hớn Quản 
0919360719 

36.  Nguyễn Ngọc  Thế 20/09/1985 
Phòng Kinh tế - Hạ tầng, huyện Hớn 

Quản 0915776102 

37.  Đỗ Duy  Minh 14/03/1977 
Xã An Khương, huyện Hớn Quản 0914045679 

38.  Bùi Duy  Dũng 15/10/1980 
Phòng GD&ĐT, huyện Hớn Quản 0972103133 

39.  Phạm Thị  Trà 29/07/1984 
Xã Minh Tâm, huyện Hớn Quản 0972582152 

40.  Lê Thị  Bình 02/05/1987 
Thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản 0987165656 

41.  Lê Xuân  Hiếu 02/07/1978 
Xã Thanh An, huyện Hớn Quản 0888053377 

42.  Phạm Hồng  Thuận 14/12/1970 
Trường THPT Trần Phú, huyện Hớn 

Quản 0919376478 

43.  Bùi Xuân  Tùng 27/05/1983 
Trường THPT Trần Phú, huyện Hớn 

Quản 
0976233934 

44.  Bùi Ngọc  Tuấn 01/02/1980 
Trường THPT Trần Phú, huyện Hớn 

Quản 
0977697112 

45.  Nguyễn Văn  Lập 13/10/1972 
Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh 

Bình Phước 
0967607676 
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STT Họ và tên  
Năm  

sinh 
Đơn vị công tác 

Điện thoại 

liên hệ 

46.  Đinh Tiến  Quyết 27/01/1974 
Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Bình 

Phước 
0966041735 

47.  Lê Anh  Xuân 15/01/1977 Phòng TN&MT huyện Bù Gia Mập 0918688044 

48.  Huỳnh Ngọc  Hùng 20/04/1981 
UBND xã  Bình Thắng huyện Bù Gia 

Mập 
0917.360.086 

49.  Nguyễn Mậu  Hải 10/07/1975 UBND xã  Đăk Ơ huyện Bù Gia Mập 0988819688 

50.  Nguyễn Trọng  Khanh 23/08/1972 PA09, Công an tỉnh 0983330622 

51.  Nông Thị Bích  Ngọc 20/12/1978 PV01 Công an tỉnh 0978395678 

52.  Đỗ Mạnh  Cường 04/07/1979 PC01 Công an tỉnh 0911566657 

53.  Trần Văn  Duẩn 07/06/1974 PC02 Công an tỉnh 0913695100 

54.  Huỳnh Thanh  Phong 23/09/1985 PC03 Công an tỉnh 0978395678 

55.  Nguyễn Phước  Nhành 12/05/1975 PC09 Công an tỉnh 0979501717 

56.  Nguyễn Văn  Dự 16/02/1979 PC10 Công an tỉnh 0933223555 

57.  Ngô Thị  Hiền 16/09/1981 PA04 Công an tỉnh 0982232467 

58.  Cao Xuân  Tiềm 06/05/1980 PK02 Công an tỉnh 0976799379 

59.  Lê Thành  Liêm 12/02/1967 Toà án nhân dân huyện Lộc Ninh 0913129631 

60.  Nguyễn Công  Vang 03/08/1972 
Viện Kiểm sát nhân dân huyện Lộc 

Ninh 
0918687701 

61.  Nguyễn Thị Xuân  Linh 02/12/1982 
Đảng uỷ xã Lộc Hưng, huyện Lộc 

Ninh 
0962970519 

62.  Nguyễn Lý Thanh  Tâm 11/10/1983 Văn phòng Thị ủy Bình Long 986023459 

63.  Võ Minh  Thời 28/08/1969 Điện lực Bình Long 0834589797 

64.  Phạm Hữu  Thắng 20/07/1980 Ban CHQS thị xã Bình Long 0962009005 

65.  Nguyễn Thị Ngọc  Duyên 12/07/1983 Ủy ban Kiểm tra Thị uỷ Bình Long 0913738555 

66.  Doãn Thị Mai  Xuân 30/03/1979 
Đảng ủy xã Phú Trung, huyện Phú 

Riềng 0902733999 

67.  Lưu Đức  Hiền 04/02/1977 
Đảng ủy xã Phú Riềng, huyện Phú 

Riềng 0913712278 

68.  Lưu Văn  Ý 19/10/1968 
Đảng ủy xã Long Tân, huyện Phú 

Riềng 0888230456 

69.  Phạm Xuân  Phước 07/10/1979 
Đảng ủy xã Long Hưng, huyện Phú 

Riềng 0812071079 

70.  Nguyễn Huy  Kiểm 06/06/1981 
HĐND xã Long Hưng, huyện Phú 

Riềng 0888230456 

71.  Cao Thị  Loan 17/05/1969 
Trường TH Nguyễn Bá Ngọc, huyện 

Phú Riềng 0986723252 
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STT Họ và tên  
Năm  

sinh 
Đơn vị công tác 

Điện thoại 

liên hệ 

72.  Phùng Thị Nguyệt  Ánh 04/09/1976 
Trường TH Nguyễn Bá Ngọc, huyện 

Phú Riềng 0986723252 

73.  Hoàng Thị  Mận 05/10/1980 
Trường MG Vành Khuyên, huyện 

Phú Riềng 0975306636 

74.  Lê Thị  Anh 24/09/1982 
Trường MG Long Hà, huyện Phú 

Riềng 0967047539 

75.  Nguyễn Thị Hồng  Bé 20/10/1972 
Trường MG Long Tân, huyện Phú 

Riềng 0326133533 

76.  Phạm Long  Thiên 26/06/1977 
Trường THCS Long Tân, huyện Phú 

Riềng 0983848010 

77.  Hoàng Thị  Dung 05/02/1978 
Trường MG Long Tân, huyện Phú 

Riềng 0326133533 

78.  Lê Thị  Thìn 10/05/1977 
Trường MG Long Tân, huyện Phú 

Riềng 0326133533 

79.  Lê Văn  Dũng 11/06/1970 
Trường TH Lê Hoàn, huyện Phú 

Riềng 0908078839 

80.  Nguyễn Viết  Vương 31/03/1967 
Trường TH&THCS Nguyễn Đình 

Chiểu, huyện Phú Riềng 0918688400 

81.  Lê Thị  Hồng 10/10/1969 
Trường MG Long Phú, huyện Phú 

Riềng 0326133533 

82.  Nguyễn Dương  Phòng 09/03/1982 
Trường TH Chu Văn An, huyện Phú 

Riềng 0911467739 

83.  Nguyễn Thị  Thành 22/05/1984 
Trường MG Phước Tân, huyện Phú 

Riềng 0869380589 

84.  Nguyễn Văn  Hải 12/10/1982 Văn phòng Huyện ủy Đồng Phú 0911468469 

85.  Nông Thị  Na 16/4/1977 Ban Dân vận Huyện ủy Đồng Phú 0982447369 

86.  Huỳnh Thị Phương  Dung 20/02/1984 UBKT Huyện ủy Đồng Phú 0908589123 

87.  Trần Văn   Hà 23/7/1985 
Ban Chi huy Quân sự huyện Bù Đốp 0978554489 

Danh sách này có 87 (tám mươi bảy) học viên 
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